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NHỮNG CÂU CHUYỆN HÀI

TIẾT 59, 60. Văn bản 2
CHÙM TRUYỆN CƯỜI DÂN GIAN 
VIỆT NAM

I. MỤC TIÊU
1. Về năng lực: 
a. Năng lực đặc thù
- HS nhận biết được yếu tố cơ bản của truyện cười như cốt truyện, bối cảnh, nhân vật, ngôn ngữ…
b. Năng lực chung
- Giao tiếp và hợp tác: Kỹ năng giao tiếp và hợp tác nhóm với các thành viên khác.
- Tự chủ và tự học, tự thu thập, tổng hợp và phân loại thông tin
  2. Về phẩm chất: Giáo dục đạo đức, lối sống cho HS
- Nhân ái: có ý thức phê phán cái xấu, cái tiêu cực và hướng tới những điều tốt đẹp cả trong suy nghĩ và hành động
- Chăm chỉ: chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi, hoàn thành các bài tập.
- Trách nhiệm: có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, cùng đội nhóm hoàn thành nhiệm vụ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
 1. Thiết bị dạy học
- Kế hoạch bài dạy
- SGK, SGV
- Máy chiếu, máy tính
 2. Học liệu
- Hình ảnh, phiếu học tập, trò chơi liên quan đến nội dung bài học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A-HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho học sinh kết nối vào nội dung bài học 
b. Nội dung: GV tổ chức hoạt động gợi dẫn bằng hoạt động 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện: 
GV tổ chức hoạt động: 
Cách 1. Hãy nêu tên những truyện cười mà em biết. Chọn kể một truyện cười em cho là thú vị.
+ Ba anh đầy tớ
+ Chàng rể hay chữ
+ Thầy bói xem voi
+ Kẻ ngốc nhà giàu
Cách 2. Cho hs xem trích đoạn phim, nêu cảm nhận về đoạn phim, giới thiệu chùm truyện cười dân gian Việt Nam
+ Không hề biết giận, Chôn nhời, Thằng Bờm… (xem trích đoạn phim)
 GV dẫn dắt vào bài học: có thể nói, kho tàng văn học dân gian rất phong phú và đa dạng, góp phần không nhỏ để làm nên sự đa dạng đó là thể loại truyện cười dân gian. Thông qua những câu chuyện đó, tác giả muốn gửi gắm nhiều điều, nhiều thông điệp và bài học ý nghĩa. Trong buổi học ngày hôm nay, cô trò chúng ta cùng đi tìm hiểu một số văn bản thuộc thể loại truyện cười nhé!
B-HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Đọc- Tìm hiểu chung
a. Mục tiêu: Đọc văn bản và nắm được thông tin cơ bản về tác phẩm
b. Nội dung: GV đặt câu hỏi liên quan đến nội dung bài học.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV hướng dẫn học sinh đọc văn bản.
- GV đặt câu hỏi gợi dẫn:
 + Em hãy nêu xuất xứ, thể loại và ngôi kể của ba văn bản.
+ Ba văn bản trên phê phán đối tượng nào? 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
HS tiếp nhận nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS quan sát, lắng nghe, trả lời câu hỏi
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung
	I/ ĐỌC VĂN BẢN
1. Đọc 
- Đọc: to, rõ ràng, chú ý đến những chi tiết tiêu biểu
- Sử dụng các chiến lược đọc so sánh, theo dõi, suy luận,…
2. Tìm hiểu chung
- Xuất xứ: Kho tàng truyện tiếu lâm Việt Nam, Nguyễn Cừ - Phan Trọng Thưởng biên soạn, sưu tầm, chọn tuyển, NXB Văn học, Hà Nội, 2001
- Thể loại: Truyện cười
- Ngôi kể: Ngôi thứ ba
- Đối tượng bị phê phán
+ Lợn cưới, áo mới: Phê phán tính khoe khoang
+ Treo biển: Phê phán sự thiếu chủ kiến
+ Nói dóc gặp nhau: Phê phán thói khoác lác


Hoạt động 2: Khám phá văn bản
a. Mục tiêu: Nắm được
- Đặc điểm của thể loại truyện cười thể hiện qua ba văn bản
- Sắc thái tiếng cười thể hiện trong ba văn bản
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi, hoàn thành phiếu học tập
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đặt câu hỏi: Em hãy trình bày đặc điểm của thể loại truyện cười thể hiện qua ba văn bản  (cốt truyện, ngôn ngữ)
GV tổ chức hoạt động nhóm lớn
- Nhóm 1: Đối thoại của hai nhân vật trong truyện “Lợn cưới, áo mới” có gì đặc biệt? Trong tình huống đó, cách hỏi và trả lời thông thường sẽ như thế nào? Tính cách anh chàng có áo mới trong truyện “Lợn cưới, áo mới” được thể hiện qua những chi tiết nào?
- Nhóm 2: Nhà hàng bán cá trong truyện “Treo biển” đã hành động như thế nào trước những lời nhận xét của mọi người? Nếu là chủ của nhà hàng thì em sẽ làm gì trước những lời nhận xét đó?
- Nhóm 3: Có điều gì khác thường ở lời nói của hai nhân vật trong truyện “Nói dóc gặp nhau”?
GV tổ chức Thảo luận nhóm đôi: Ở truyện “Treo biển”, sự lặp lại tình huống bị chê – gỡ biển nhiều lần có tác dụng gì?
- Cho thấy nhà hàng không có khả năng tự đánh giá giá trị, không phân biệt được cái nên và không nên. 
- Tiếng cười nảy sinh từ tình huống lặp lại, người đọc tự phát hiện ra tính cách của chủ nhà hàng 
GV cho HS xem video sau đó tổ chức Hoạt động nhóm bàn: Theo em, trong “Nói dóc gặp nhau”, chi tiết nào tạo ra sự bất ngờ cho truyện?
	Anh chàng đi xa về nghe thế cãi:
	- Làm gì có cây cao vậy? Không thể tin được.
	Anh kia lúc đó mới cười.
	- Nếu không có cây cao như thế thì lấy đâu ra gỗ để đóng chiếc ghe của anh?
 Chi tiết bất ngờ này khiến truyện có nhiều ý nghĩa: cảnh tỉnh rằng nói dối trước sau gì cũng bị phát hiện; trong thiên hạ có nhiều người giỏi hơn mình, bắt “thóp” được mình. Các nhân vật cùng đồng tình nói dóc để tạo một thế giới hư cấu có lô-gic
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS lắn nghe, thảo luận và báo cáo sản phẩm nhóm
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá.

	II/ KHÁM PHÁ VĂN BẢN
1. Đặc điểm của thể loại truyện cười thể hiện qua ba văn bản
 a. Cốt truyện
- Lợn cưới, áo mới: Có hai anh chàng có tính hay khoe của gặp nhau. Một anh đang đi hỏi tìm lợn mất cố gắng khoe đó là con “lợn cưới”, anh còn lại cũng hí hửng khoe “áo mới” trong câu trả lời của mình.
- Treo biển: Một nhà hàng bán cá treo biển “Ở đây có bán cá tươi”, trải qua những lời góp ý của những người khách khác nhau, biển được sửa rút gọn dần, cuối cùng, nhà hàng cất luôn cái biển.
- Nói dóc gặp nhau: Cả hai anh chàng thi nhau nói dóc. Anh thứ nhất nói về chiếc ghe dài không lấy gì đo được, anh thứ hai nói về cái cây cao ghê gớm. Anh thứ nhất không tin có cây cao như vậy và hóa thẹn khi nghe nói cái cây cao đó dùng để đóng chiếc ghe mà mình kể.
 Cốt truyện đơn giản
b. Ngôn ngữ: Dân dã, đời thường, nhiều ẩn ý
c. Nhân vật
*Truyện “Lợn cưới, áo mới”
- Lời nói:
+ Anh chàng có lợn cưới: Tôi có con lợn cưới, bác có thấy nó chạy qua đây không?
+ Anh chàng có áo mới: Từ lúc mặc cái áo mới này, tôi chẳng thấy có con lợn nào chạy qua đây cả.
 Lời thoại dài dòng, mục đích nói nhằm vào chữ “mới”, chữ “cưới”  cung cấp thông tin ngoài thông tin hỏi và trả lời thừa thông tin cần thiết “dư” thông tin làm cho đối thoại trở nên đặc biệt bởi mục đích phát ngôn không chỉ hỏi và trả lời mà còn khoe khoang bản thân.
 Đối thoại bất bình thường, trái tự nhiên, gây cười.
- Hành động, cử chỉ
+ Mặc áo mới ra cửa đứng mong có ai qua người ta khen.
+ Đứng từ sáng đến chiều.
+ Phanh vạt áo, trả lời dư thông tin khi có người hỏi về “lợn cưới”
 Bộc lộ tính hay khoe khoang của nhân vật.
*Truyện “Treo biển”: Bỏ dần chữ trên biển mỗi khi có người chê.
+ Biển ban đầu: đầy đủ thông tin: mặt hàng, địa điểm bán, chất lượng hàng bán  những thông tin này cần thiết cho khách hàng.
+ Bỏ dần  không còn chữ nào  cất biển.
 Chủ nhà hàng là người ba phải, thiếu chủ kiến.
*Nói dóc gặp nhau
- Anh chàng đi làm ăn xa về có tính nói dóc: Có một cái ghe dài không lấy gì đo cho xiết. Một người tuổi hai mươi đứng ở đầu mũi bắt đầu đi ra đằng lái; đi đến giữa cột buồm thì đã già, râu tóc bạc phơ, cứ thế đi, đến chết vẫn chưa tới lái.
- Anh chàng  nói dóc sống ở trong làng: Tôi đi rừng thấy một cây cao ghê gớm. Có một con chim đậu trên cành cây ấy, đánh rơi một hột đa. Hột đa rơi xuống lưng chừng gặp mưa, gặp bụi rồi nảy mầm, đâm rễ thành cây đa. Cây đa lớn lên, sinh hoa, kết quả, hột đa ở cây đa đó lại rơi vãi ra, đâm chồi nảy lộc thành nhiều cây đa con. Đa con lớn lên, sinh hoa kết quả, lại nảy ra đàn cây đa cháu, cứ thế mãi cho đến khi rơi tới đất thì đã bảy đời tất cả.
- Anh nào cũng sức khoác lác để chứng tỏ mình giỏi hơn người kia.
- Lời nói của hai nhân vật trong truyện đều thể hiện sự bịa đặt, hư cấu cao độ.
d. Thủ pháp gây cười
- Lợn cưới áo mới
+ Tạo tình huống trào phúng
+ Nghệ thuật tăng cấp
- Treo biển: Lặp lại tình huống bị chê – gỡ biển
- Nói dóc gặp nhau: Chi tiết gây bất ngờ
e. Ý nghĩa/Bài học
- Lợn cưới áo mới: Phê phán những kẻ có tính khoe khoang
- Treo biển: Phê phán hành động thiếu chủ kiến khi làm việc, không suy xét kĩ khi nghe những ý kiến khác
- Nói dóc gặp nhau: Phê phán, chế giễu những kẻ có tính khoác lác, bịa đặt cho vui hay để ra vẻ ta đây.

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV đặt câu hỏi: Đối với thói hư tật xấu của con người, truyện cười có thể đả kích, lên án hay bông đùa, giễu cợt nhẹ nhàng, giáo dục kín đáo. Em có nhận xét gì về sắc thái của tiếng cười trong mỗi câu chuyện ở bài học này?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS tiếp nhận nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
HS báo cáo kết quả, nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định.
GV kết luận và nhấn mạnh kiến thức.
	2. Sắc thái tiếng cười thể hiện trong ba văn bản
- Có hình thức bông đùa, phê phán nhẹ nhàng



Hoạt động 3: Tổng kết
a. Mục tiêu: Khái quát lại nội dung nghệ thuật của văn bản/ Đánh giá quá trình học tập của học sinh
b. Nội dung: Giáo viên phát PHT, học sinh làm việc cá nhân
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS bằng ngôn ngữ nói, PHT 
d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS khái quát nội dung nghệ thuật của bài
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS trả lời câu hỏi
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức
GV tổ chức trò chơi NHỔ CỦ CÀ RỐT
1. Truyện Lợn cưới, áo mới thuộc thể loại truyện dân gian nào?
A : Truyện cười
B : Truyện ngụ ngôn
C : Truyện thần thoại
D : Truyện cổ tích
2. Truyện Lợn cưới, áo mới phê phán điều gì?
A. Những người thích chưng diện đồ mới.
B. Tính cách khoa trương, khoe của.
C. Những người hỏi nhưng không trả lời cụ thể.
D. Thái độ thiếu khiếm nhã đối với người khác.
3. Bài học, ý nghĩa được rút ra qua văn bản “Nói dóc gặp nhau” là gì?
A. Phê phán những người khoa trương
B. Phê phán, chế giễu những kẻ có tính khoác lác, bịa đặt cho vui hay để ra vẻ ta đây.
C. Phê phán những người giàu có nhưng bủn xỉn.
D. Là những người nghèo khó nhưng ham làm giàu.
4. Tính khoe khoang được hiểu là:
A. thích thể hiện bản thân
B. luôn tự cao, tự đại, coi ý kiến bản thân mình là đúng.
C. phô trương cho người ta thấy hay người ta nghe những gì mình có, cho mọi người biết mình có của.
D. luôn nói khoác, phóng đại sự việc.
5. Truyện cười Treo biển có các chi tiết gây cười là?
A. Nhà hàng treo lên một tấm biển thừa thông tin
B. Khi khách hàng chê vội vã sửa chữa theo ý khách mà không suy xét
C. Treo biển lên lại gỡ biển xuống, phí công sức, thời gian
D. Cả 3 đáp án trên
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.

	III. TỔNG KẾT
1. Nghệ thuật
[bookmark: _GoBack]- Cốt truyện đơn giản
- Ngôn ngữ dân dã, gần gũi
- Tình huống gây cười, ấn tượng, hài hước
- …
 2. Nội dung
Những mẩu truyện cười nhằm phê phán các kiểu người trong xã hội, dùng tiếng cười để chế giễu những thói hư, tật xấu của con người



Hoạt động 4: Viết kết nối với đọc
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi.
c. Sản phẩm học tập: Sản phẩm của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS: 
1. Viết kết nối: Viết đoạn văn khoảng 7 đến 9 câu trình bày suy ghĩ của em về một tính cách đáng phê phán được nói đến trong những truyện cười trên.
Gợi ý:
- Truyện đề cập đến tính cách gì của con người?
- Em thấy tính cách đó đang phê phán ở điểm nào?
- Bản thân em và những người xung quanh có nét tính cách đó không?
- Nếu người thân của em có nét tính cách đó, em sẽ có thái độ và cách ứng xử như thế nào?
2. Sân khấu hóa- Tiểu phẩm: Em và bạn trong nhóm phân vai, đóng tiểu phẩm dựa vào một trong ba truyện cười trên.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS trình bày đoạn văn
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức

* Sau giờ học:
- Nắm đặc điểm của thể loại truyện cười từ các văn bản.
- Hoàn thành các nhiệm vụ ở phần viết kết nối với đọc.
Chuẩn bị văn bản 3: Chùm ca dao trào phúng.

